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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 07/09/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
835022 Tổng quan văn hóa - du lịch Việt Nam

2 70 Nguyễn Thị Lan Hạnh 10949
01

3 1 2 C.E302 DVI1261 12345678----------

2 2 70 Nguyễn Thị Lan Hạnh 10949 5 6 2 C.E302 DVI1261 1234567-----------

3 835022 Tổng quan văn hóa - du lịch Việt Nam 2 70 Nguyễn Thị Lan Hạnh 10949 02 5 8 3 C.E302 DVI1261 1234567890--------

4 835025 Nhập môn Việt Nam học 2 70 Võ Châu Loan 11507 01 3 3 3 C.E302 DVI1261 1234567890--------

5 835025 Nhập môn Việt Nam học 2 70 Võ Châu Loan 11507 02 3 6 3 C.E302 DVI1261 1234567890--------

6 835029 Phát triển du lịch bền vững 2 75 Nguyễn Thị Phương Duyên 11666 01 6 3 3 1.C101 DVI1251 1234567890--------

7
835106 Marketing du lịch

3 70 Nguyễn Thị Hồng Trang 10414
01

4 6 2 1.C103 DVI1241 123456789---------

8 3 70 Nguyễn Thị Hồng Trang 10414 5 6 3 1.C102 DVI1241 123456789---------

9
835106 Marketing du lịch

3 70 Nguyễn Thị Hồng Trang 10414
02

4 3 3 1.C103 DVI1241 123456789---------

10 3 70 Nguyễn Thị Hồng Trang 10414 5 4 2 1.C103 DVI1241 123456789---------

11
835111 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1

3 50 Đào Vĩnh Hợp 11133
01

2 6 3 2.C001 DVI1241 123456789---------

12 3 50 Đào Vĩnh Hợp 11133 6 6 2 1.C103 DVI1241 123456789---------

13
835111 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1

3 50 Đào Vĩnh Hợp 11133
02

2 4 2 2.C001 DVI1241 123456789---------

14 3 50 Đào Vĩnh Hợp 11133 5 6 3 1.C103 DVI1241 123456789---------

15
835111 Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1

3 50 Đào Vĩnh Hợp 11133
03

2 1 3 2.B109 DVI1241 123456789---------

16 3 50 Đào Vĩnh Hợp 11133 5 9 2 1.C101 DVI1241 123456789---------

17

835114 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

5 40 Trần Thanh Tuyên 11615

01

2 3 3 1.C103 DVI1231 12345678901-------

18 5 40 Trần Thanh Tuyên 11615 2 3 3 TTSP02 DVI1231 -----------2345---

19 5 40 Trần Thanh Tuyên 11615 4 9 2 TTSP02 DVI1231 -----------2345---

20 5 40 Trần Thanh Tuyên 11615 4 9 2 1.C101 DVI1231 12345678901-------

21

835114 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

5 40 Trần Thanh Tuyên 11615

02

2 6 3 TTSP02 DVI1231 -----------2345---

22 5 40 Trần Thanh Tuyên 11615 2 6 3 1.A102 DVI1231 12345678901-------

23 5 40 Trần Thanh Tuyên 11615 5 9 2 2.A002 DVI1231 12345678901-------

24 5 40 Trần Thanh Tuyên 11615 5 9 2 TTSP02 DVI1231 -----------2345---



Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 07/09/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

25
835117 Nghiệp vụ nhà hàng

5 40 Nguyễn Thị Minh Thư 11284
05

3 9 2 1.C102 DVI1231 123456789012345---

26 5 40 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 5 3 3 1.C102 DVI1231 123456789012345---

27
835117 Nghiệp vụ nhà hàng

5 40 Nguyễn Thị Minh Thư 11284
06

2 9 2 1.A102 DVI1231 123456789012345---

28 5 40 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 3 6 3 1.C102 DVI1231 123456789012345---

29
835301 Quan hệ công chúng

3 75 Trần Anh Dũng 10737
01

4 6 3 1.C101 DVI1251 123456789---------

30 3 75 Trần Anh Dũng 10737 6 9 2 1.C101 DVI1251 123456789---------

31
835308 Du lịch Quốc tế

3 80 Trần Anh Dũng 10737
01

4 4 2 2.B109 DDL1231 ----567890123-----

32 3 80 Trần Anh Dũng 10737 6 6 3 1.C102 DDL1231 ----567890123-----

33
835313 Văn hóa ẩm thực

3 70 Đỗ Thị Ngọc Uyển 11175
01

5 1 3 1.C103 DVI1241 123456789---------

34 3 70 Đỗ Thị Ngọc Uyển 11175 6 1 2 1.C102 DVI1241 123456789---------

35
835313 Văn hóa ẩm thực

3 70 Đỗ Thị Ngọc Uyển 11175
02

2 9 2 2.B109 DVI1241 123456789---------

36 3 70 Đỗ Thị Ngọc Uyển 11175 6 8 3 1.C103 DVI1241 123456789---------

37
835314 Thiết kế và Điều hành chương trình du lịch

3 80 Nguyễn Văn Hợp 11560
01

2 1 3 2.C007 DDL1231 ----567890123-----

38 3 80 Nguyễn Văn Hợp 11560 6 4 2 C.A203 DDL1231 ----567890123-----

39
835314 Thiết kế và Điều hành chương trình du lịch

3 70 Nguyễn Văn Hợp 11560
02

3 6 2 1.C105 DVI1241 123456789---------

40 3 70 Nguyễn Văn Hợp 11560 4 8 3 1.C103 DVI1241 123456789---------

41
835314 Thiết kế và Điều hành chương trình du lịch

3 70 Nguyễn Văn Hợp 11560
03

2 4 2 2.B105 DVI1241 123456789---------

42 3 70 Nguyễn Văn Hợp 11560 4 3 3 1.C102 DVI1241 123456789---------

43
835401 Lịch sử Việt Nam

3 70 Đào Vĩnh Hợp 11133
01

5 4 2 C.E302 DVI1261 123456789---------

44 3 70 Đào Vĩnh Hợp 11133 6 1 3 C.E302 DVI1261 123456789---------

45
835401 Lịch sử Việt Nam

3 70 Đào Vĩnh Hợp 11133
02

5 1 3 C.E302 DVI1261 123456789---------

46 3 70 Đào Vĩnh Hợp 11133 6 4 2 C.E302 DVI1261 123456789---------

47 835402 Quản lý di sản văn hóa và du lịch 2 70 Đỗ Thị Ngọc Uyển 11175 01 6 3 3 1.C102 DVI1241 1234567890--------

48 835402 Quản lý di sản văn hóa và du lịch 2 70 Đỗ Thị Ngọc Uyển 11175 02 2 6 3 2.B109 DVI1241 1234567890--------

49 835403 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 80 Trần Thanh Tuyên 11615 01 4 6 3 1.C204 DVI1231 123456789012345---

50 835403 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 80 Trần Thanh Tuyên 11615 02 5 6 3 2.C007 DVI1231 123456789012345---

51 835404 Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng 3 80 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11785 01 3 1 3 1.C302 DVI1231 123456789012345---

52 835404 Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng 3 80 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11785 02 4 3 3 2.C007 DVI1231 123456789012345---

53 835405 Quản trị các sự kiện văn hóa du lịch 3 80 Nguyễn Thế Truyền 11654 01 6 3 3 1.C103 DVI1231 123456789012345---



Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 24/07/2026 14:24 Trang 3

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 07/09/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

54 835405 Quản trị các sự kiện văn hóa du lịch 3 80 Nguyễn Thế Truyền 11654 02 6 6 3 1.C204 DVI1231 123456789012345---

55
835501 Kỹ năng soạn thảo văn bản

3 70 Phan Thảo Ly 11783
01

3 1 3 1.C103 DVI1241 123456789---------

56 3 70 Phan Thảo Ly 11783 5 4 2 1.C205 DVI1241 123456789---------

57
835501 Kỹ năng soạn thảo văn bản

3 70 Phan Thảo Ly 11783
02

3 4 2 1.C103 DVI1241 123456789---------

58 3 70 Phan Thảo Ly 11783 5 1 3 1.C301 DVI1241 123456789---------

59
835503 Văn hóa trong hoạt động du lịch

3 75 Nguyễn Thị Phương Duyên 11666
01

4 1 2 1.C103 DVI1251 123456789---------

60 3 75 Nguyễn Thị Phương Duyên 11666 6 6 3 1.C101 DVI1251 123456789---------

61
835505

Phương pháp nghiên cứu khoa học ngành
Việt Nam học

3 75 Nguyễn Thế Truyền 11654
01

4 3 3 1.C101 DVI1251 123456789---------

62 3 75 Nguyễn Thế Truyền 11654 6 1 2 1.C101 DVI1251 123456789---------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


